
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

KHỐI 9 NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

TT Họ và tên Lớp 

Điểm TT 

trong 

lớp 

TT 

trong 

khối 

TT 

trong Huyện Toán Văn Anh Tổng 

1 Bùi Ngọc Anh 9A 5.00 6.75 6.20 17.95 3/35. 3/71. 377/1894. 

2 Nguyễn Phương Anh 9A 4.50 3.25 3.10 10.85 33/35. 43/71. 1193/1894. 

3 Phan Thị Quỳnh Anh 9A 6.25 7.00 3.50 16.75 10/35. 10/71. 517/1894. 

4 Bùi Thị Hà Chi 9A 4.50 3.50 3.60 11.60 30/35. 38/71. 1098/1894. 

5 Lã Thuỳ Chi 9A 5.50 4.50 4.80 14.80 18/35. 18/71. 728/1894. 

6 Vũ Ngọc Mai Chi 9A 4.50 5.00 4.00 13.50 25/35. 25/71. 842/1894. 

7 Bùi Thị Dung 9A 7.75 4.50 3.00 15.25 17/35. 17/71. 690/1894. 

8 Nguyễn Thuỳ Dung 9A 7.25 5.50 5.10 17.85 4/35. 4/71. 392/1894. 

9 Nguyễn Tuấn Dương 9A 7.50 6.50 3.00 17.00 9/35. 9/71. 483/1894. 

10 Phạm Thị Thanh Hằng 9A 5.00 3.50 3.80 12.30 28/35. 35/71. 992/1894. 

11 Bùi Đức Hiếu 9A 7.25 3.25 6.00 16.50 12/35. 12/71. 542/1894. 

12 Phan Thị Quỳnh Hoa 9A 4.75 6.25 2.90 13.90 24/35. 24/71. 812/1894. 

13 Phạm Thu Huyền 9A 2.25 3.75 4.60 10.60 34/35. 46/71. 1224/1894. 

14 Đỗ Đăng Khoa 9A 7.00 6.00 6.30 19.30 2/35. 2/71. 259/1894. 

15 Nguyễn Đức Trung Kiên 9A 5.50 4.75 5.20 15.45 16/35. 16/71. 664/1894. 

16 Đặng Tuấn Kiệt 9A 2.25 3.25 5.80 11.30 31/35. 40/71. 1141/1894. 

17 Kim Tuấn Kiệt 9A 7.25 4.00 5.50 16.75 10/35. 10/71. 517/1894. 

18 Bùi Thị Ngọc Lan 9A 7.25 5.25 5.20 17.70 6/35. 6/71. 406/1894. 

19 Phan Thị Thanh Lan 9A 3.75 4.50 4.50 12.75 26/35. 29/71. 931/1894. 

20 Phạm Tiến Lâm 9A 5.75 4.25 4.70 14.70 19/35. 19/71. 739/1894. 

21 Vũ Thuỳ Linh 9A 7.25 6.25 4.20 17.70 6/35. 6/71. 406/1894. 

22 Dương Ngọc Mai 9A 4.50 5.25 4.50 14.25 23/35. 23/71. 785/1894. 

23 Phạm Hoàng Mai 9A 4.30 6.75 3.30 14.35 22/35. 22/71. 775/1894. 

24 Nguyễn Hoài Nam 9A 5.00 4.25 3.40 12.65 27/35. 31/71. 949/1894. 

25 Trần Thị Yến Nhi 9A 9.00 3.75 5.10 17.85 4/35. 4/71. 392/1894. 

26 Nguyễn Thị Hồng Nhung 9A 5.75 6.50 3.50 15.75 15/35. 15/71. 630/1894. 

27 Phạm Minh Phú 9A 5.00 4.25 2.70 11.95 29/35. 37/71. 1040/1894. 

28 Phạm Vũ Trường Sơn 9A 6.50 3.50 0.90 10.90 32/35. 42/71. 1184/1894. 



29 Tạ Thanh Thanh 9A 5.50 8.00 2.70 16.20 14/35. 14/71. 577/1894. 

30 Phạm Minh Trí 9A 7.25 3.25 4.00 14.50 21/35. 21/71. 758/1894. 

31 Nguyễn Minh Tú 9A 8.25 5.00 6.60 19.85 1/35. 1/71. 215/1894. 

32 Nguyễn Minh Tuấn 9A 7.50 5.00 4.00 16.50 12/35. 12/71. 542/1894. 

33 Hà Kiều Vy 9A 5.25 4.25 1.10 10.60 34/35. 46/71. 1224/1894. 

34 Nguyễn Thị Thảo Vy 9A 5.50 5.75 3.30 14.55 20/35. 20/71. 753/1894. 

35 Trần Hải Yến 9A 4.25 5.25 7.70 17.20 8/35. 8/71. 455/1894. 

36 Nguyễn Hải Anh 9B 3.50 5.00 4.40 12.90 3/36. 28/71. 913/1894. 

37 Nguyễn Hải Anh 9B 2.00 3.25 3.50 8.75 26/36. 61/71. 1452/1894. 

38 Phạm Thị Quỳnh Anh 9B 4.00 4.25 3.90 12.15 8/36. 36/71. 1014/1894. 

39 Trần Quỳnh Anh 9B 4.50 5.00 3.60 13.10 2/36. 27/71. 892/1894. 

40 Trần Thị Minh Ánh 9B 3.00 3.50 3.10 9.60 22/36. 57/71. 1356/1894. 

41 Nguyễn Đình Bảo 9B 3.50 3.00 3.40 9.90 18/36. 53/71. 1308/1894. 

42 Trần Văn Bình 9B 3.50 3.25 2.90 9.65 21/36. 56/71. 1350/1894. 

43 Vũ Ngọc Dương 9B 5.00 4.00 3.40 12.40 6/36. 33/71. 979/1894. 

44 Đặng Minh Đức 9B 3.50 3.50 2.60 9.60 22/36. 57/71. 1356/1894. 

45 Bùi Thị Thu Hiền 9B 3.75 4.50 4.10 12.35 7/36. 34/71. 989/1894. 

46 Trần Tuấn Hiệu 9B 2.00 3.50 2.50 8.00 29/36. 64/71. 1553/1894. 

47 Phạm Lý Hùng 9B 2.50 2.25 5.00 9.75 20/36. 55/71. 1328/1894. 

48 Phạm Thị Khánh Huyền 9B 3.00 4.00 2.80 9.80 19/36. 54/71. 1320/1894. 

49 Vũ Thị Khánh Huyền 9B 2.50 2.75 1.10 6.35 34/36. 69/71. 1735/1894. 

50 Nguyễn Thị Hương 9B 0.75 5.75 4.00 10.50 13/36. 48/71. 1237/1894. 

51 Phạm Đăng Anh Kiệt 9B 2.25 3.25 4.10 9.60 22/36. 57/71. 1356/1894. 

52 Nguyễn Tùng Lâm 9B 2.75 6.00 4.00 12.75 4/36. 29/71. 931/1894. 

53 Nguyễn Văn Lộc 9B 2.25 2.75 3.30 8.30 27/36. 62/71. 1504/1894. 

54 Bùi Thị Xuân Mai 9B 3.00 5.00 2.40 10.40 14/36. 49/71. 1250/1894. 

55 Nguyễn Quang Minh 9B 2.75 4.25 3.70 10.70 11/36. 44/71. 1215/1894. 

56 Phạm Công Minh 9B 4.00 3.75 3.60 11.35 9/36. 39/71. 1136/1894. 

57 Phan Đình Nam 9B 4.00 3.25 2.90 10.15 17/36. 52/71. 1273/1894. 

58 Bùi Đức Nguyên 9B 4.50 4.25 2.40 11.15 10/36. 41/71. 1153/1894. 

59 Phạm Thị Ngọc Oanh 9B 4.00 2.75 1.10 7.85 30/36. 65/71. 1567/1894. 

60 Trần Đức Phát 9B 6.25 5.00 2.20 13.45 1/36. 26/71. 850/1894. 

61 Phạm Văn Quang 9B 5.75 4.00 2.70 12.45 5/36. 32/71. 968/1894. 



62 Ngô Anh Quân 9B 4.00 4.00 2.40 10.40 14/36. 49/71. 1250/1894. 

63 Phạm Minh Quân 9B 4.25 3.50 2.90 10.65 12/36. 45/71. 1220/1894. 

64 Hoàng Văn Quốc 9B 4.50 2.25 0.90 7.65 31/36. 66/71. 1596/1894. 

65 Nguyễn Trọng Quyết 9B 4.50 1.25 1.60 7.35 32/36. 67/71. 1629/1894. 

66 Phạm Đoàn Tấn Sang 9B 3.25 2.50 3.20 8.95 25/36. 60/71. 1431/1894. 

67 Trần Quang Thành 9B 3.75 0  2.40 6.15 35/36. 70/71. 1754/1894. 

68 Hà Ngọc Thiện 9B 4.00 2.75 3.60 10.35 16/36. 51/71. 1253/1894. 

69 Nguyễn Thị Thanh Trà 9B 1.00 3.25 2.60 6.85 33/36. 68/71. 1681/1894. 

70 Ngô Anh Tuấn 9B 2.25 3.75 2.30 8.30 27/36. 62/71. 1504/1894. 

71 Lương Thế Vinh 9B 3.00 2.00 0.80 5.80 36/36. 71/71. 1780/1894. 

 

 

 


